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A.	TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Hợp chất nào dưới đây tạo được liên kết hydrogen liên phân tử
A. CH4				B. H2O			C. PH3			D. H2S
Câu 2: Hợp chất nào dưới đây không tạo được liên kết hydrogen liên phân tử
A. CH4				B. H2O			C. NH3			D. HF
 Câu 3: Sự phân bố electron không đồng đều trong một nguyên tử hay một phân tử hình thành nên
A. một ion dương					B. một ion âm
C. một lưỡng cực vĩnh viễn				D. một lưỡng cực tạm thời
 Câu 4: Loại liên kết yếu được hình thành giữa nguyên tử H (đã liên kết với một nguyên tử có độ âm điện lớn, thường là F, O, N) với một nguyên tử khác (có độ âm điện lớn thường là F, O, N) còn cặp electron hóa trị chưa tham gia liên kết là
A. liên kết ion.						B. liên kết cộng hóa trị có cực.
C. liên kết hydrogen.					D. liên kết cộng hóa trị không cực. 
Câu 5: Liên kết hydrogen và tương tác van der Waals làm
A. tăng nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các chất.
B. giảm nhiệt độ nóng chảy và tăng nhiệt độ sôi của các chất.
C. giảm nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các chất.
D. tăng nhiệt độ nóng chảy và giảm nhiệt độ sôi của các chất.
Câu 6: Khí hiếm nào dưới đây có nhiệt độ sôi thấp nhất
A. Kr.			B. Ne.				C. Ar.			D. Xe. 
Câu  7: So sánh nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy của các chất F2, Cl2, Br2, I2.
A. Nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy: F2 > Br2 > I2 > Cl2.
B. Nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy: F2 > Cl2 > Br2 > I2.
C. Nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy: F2 < Br2 < I2 < Cl2.
D. Nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy: F2 < Cl2 < Br2 < I2.
Câu 8: Nguyên nhân làm cho các liên kết phân cực là
A. sự chênh lệch năng lượng liên kết.			B. do bán kính của nguyên tử.
C. do liên kết hidro trong phân tử.			D. sự chênh lệch độ âm điện lớn. 
Câu 9: Tương tác van der Waals tăng khi
A. khối lượng phân tử giảm, kích thước phân tử tăng.	B. khối lượng phân tử tăng, kích thước phân tử giảm.
C. khối lượng phân tử tăng, kích thước phân tử tăng.	D. khối lượng phân tử giảm, kích thước phân tử giảm.
Câu 10: Giữa nước và HF có thể tạo ra ít nhất được bao nhiêu kiểu liên kết hydrogen?
A. 2.			B. 5.				C. 4.				D. 3.
Câu 11: Cho sơ đồ liên kết giữa hai phân tử acid CH3COOH:
[image: Trắc nghiệm Hoá học 10 chân trời bài 11 Liên kết Hydrogen và tương tác Van Der Waals]Trong sơ đồ trên, đường nét đứt đại diện cho
A. liên kết hydrogen.		B. liên kết ion.		C. liên kết cho – nhận. 	D. liên kết cộng hóa trị có cực.
Câu 12: Chất khử là chất 
A. cho electron, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng. 
B. cho electron, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng. 
C. nhận electron, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng. 
D. nhận electron, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng.
Câu 13: Chất oxi hóa là chất 
A. cho electron, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng. 
B. cho electron, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng. 
C. nhận electron, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng. 
D. nhận electron, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng.
Câu 14: Quá trình oxi hóa( Sự oxi hóa) là quá trinh 
A. chất oxi hóa cho electron  					B. chất khử cho electron  	
C. chất khử nhận electron 					D. chất oxi hóa nhận electron 
Câu 15: Quá trình khử( Sự khử) là quá trinh 
A. chất oxi hóa cho electron  					B. chất khử cho electron  	
C. chất khử nhận electron 					D. chất oxi hóa nhận electron 
Câu 16: Cho quá trình :  Fe+ 2    Fe +3+ 1e.  Đây là quá trình gì?
A. Quá trình oxi hóa. 		B. Quá trình khử .		C. Quá trình nhận proton. 	D. tự oxi hóa – khử. 
Câu 17: Cho quá trình :  N+5 +3e   N +2.  Đây là quá trình gì?
A. Quá trình oxi hóa. 		B. Quá trình khử .		C. Quá trình nhận proton. 	D. tự oxi hóa – khử. 
Câu 18: Quá trình khử nào không đúng?    
A.    + 4e    						B.     + 4e   		
C.        +2e 						D.        +4e
Câu 19: Cho phản ứng: 2Na + Cl2→ 2NaCl.    Trong phản ứng này, nguyên tử sodium
A. bị oxi hóa			B. bị khử			C . vừa bị oxi hóa, vừa bị khử	D. môi trường
Câu 20: Cho phản ứng: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 Trong phản ứng này, chất oxi hóa là 
A. Zn				B. HCl				C . ZnCl2			D. H2
Câu 21: Trong phản ứng  Cl2 (k) + 2KBr (dd)  → Br2(l) + 2KCl(dd), phân tử Cl2  đã 
A. bị khử.                  	  					B. bị oxi hóa.
C. không bị oxi hóa và không bị khử.				D. bị oxi hóa và bị khử.
Câu 22: Cho phương trình phản ứng: aAl + bH2SO4 → Al2(SO4)3+ d SO2+ e H2O Tỉ lệ a:b là    
A. 2:3				B. 1:1				C. 1:3				D. 1:2
Câu 23: Cho phản ứng: H2S + KMnO4 + H2SO4→ H2O + S + MnSO4 + K2SO4. Hệ số của các chất khử trong phản ứng trên lần lượt là:
A. 2				B. 5				C. 3 				D. 1 
Câu 24: Trong phản ứng :	Zn(r) + Pb2+(dd) → Zn2+(dd) + Pb(r) 	Ion Pb2+ đã  
A. cho 2 electron.     		B. nhận 2 electron.		C. cho 1 electron.        	D. nhận 1 electron
Câu 25: Trong phản ứng :	Zn(r) + Pb2+(dd) → Zn2+(dd) + Pb(r) 	Nguyên tử Zn đã 
A. cho 2 electron.     		B. nhận 2 electron.		C. cho 1 electron.        	D. nhận 1 electron
Câu 26: Nguyên tử S đóng vai trò vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá trong phản ứng nào sau đây?


A. 4S + 6NaOH(đặc)  2Na2S + Na2S2O3 + 3H2             B. S + 3F2  SF6


 C. S + 6HNO3 (đặc)  H2SO4 + 6NO2 + 2H2O 	             D. S + 2Na  Na2S
Câu 27: Số mol electron sinh ra khi có 2,5mol Cu bị oxi hóa thành Cu2+ là :
A. 2,50 mol electron.      	B. 1,25 mol electron		C. 0,50 mol electron.       	D. 5,00 mol electron
Câu 28: Cho sơ đồ phản ứng:   aCu  +  bHNO3  dCu(NO3)2  +  eNO2 + fNO  +  gH2O
a, b,d,e,f g là các số nguyên tối giản và tỉ số e:f = 3:2 thì giá trị b bằng
A. 7      			B. 28.     			C. 15.    			D. 24.
Câu 29: Sulfur trong hợp chất(ion) nào sau đây có số oxi hoá là +4?
A. H2S.                             	B.  .			C. H2SO4.                         	D. .
Câu 30: Hàm lượng iron (II) sulfate được xác định qua phản ứng oxi hóa – khử với potassium permanganate theo sơ đồ sau:   FeSO4 + KMnO4 + H2SO4   → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O
Thể tích KMnO4 0,02M để phản ứng vừa đủ 20 ml dung dịch FeSO4 0,1M là
A. 20 ml.                      	B. 30 ml.			C. 40 ml.                      	D. 50 ml.
Câu 31: Enthalpy tạo thành chuẩn (hay nhiệt tạo thành chuẩn) của một chất, kí hiệu là
A. Δr 			B. Δf 			C. Δs                    	D. ΔG 
Câu 32: Biến thiên Enthalpy chuẩn (hay nhiệt tạo thành chuẩn) của phản ứng, kí hiệu là
A. Δr 			B. Δf 			C. Δs                    	D. ΔG  
Câu 33: Cho phản ứng :  4Na(s) + O2(g) → 2Na2O(s)     Δr=−836kJ 
Enthalpy tạo thành của Na2O rắn ở điều kiện chuẩn là
A. – 836 kJ/ mol.	B. + 836 kJ/ mol.		C. – 418 kJ/ mol.	D. + 418 kJ/ mol.
Câu 34: Cho phương trình nhiệt hóa học của phản ứng:
2H2(g)+O2(g)→2H2O(l)   Δr=-571kJ     Phản ứng trên là phản ứng
A. thu nhiệt						B. tỏa nhiệt
C. không có sự thay đổi năng lượng			D. có sự hấp thụ nhiệt lượng từ môi trường xung quanh.
Câu 35: Cho phương trình nhiệt hóa học của phản ứng
N2(g)+O2(g)→2NO(g)  Δr=+179,20kJ  Phản ứng trên là phản ứng
A. thu nhiệt						B. không có sự thay đổi năng lượng
C. tỏa nhiệt						D. có sự giải phóng nhiệt lượng ra môi trường
Câu 36: Điều kiện nào sau đây không phải là điều kiện chuẩn?
A. Áp suất 1 bar và nhiệt độ 25oC hay 298K.	B. Áp suất 1 bar và nhiệt độ 298K
C. Áp suất 1 bar và nhiệt độ 25oC			D. Áp suất 1 bar và nhiệt độ 25K
Câu 37: Enthalpy tạo thành chuẩn của các đơn chất bền bằng
A. +1 kJ/ mol.		B. -1 kJ/ mol.			C. +2 kJ/ mol.		D. 0 kJ/ mol.
Câu 38: Nhiệt kèm theo (nhiệt lượng toả ra hay thu vào) của một phản ứng hóa học trong điều kiện chuẩn  gọi là
A. enthalpy tạo thành chuẩn của một chất.		B. enthalpy tạo thành của một chất.
C. biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng hoá học.	D. biến thiên enthalpy của phản ứng.
Câu 39: Nhiệt kèm theo (nhiệt lượng toả ra hay thu vào) phản ứng tạo thành 1mol chất đó từ các đơn chất bền trong điều kiện chuẩn  gọi là
A. enthalpy tạo thành chuẩn của một chất.		B. enthalpy tạo thành của một chất.
C. biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng hoá học.	D. biến thiên enthalpy của phản ứng.
Câu 40: Cho các phản ứng sau:
(a) C(s) + O2(g) → CO2(g)                           Δr =−393,5kJ 
(b) 2Al(s)+32O2(g)→Al2O3(s)                   Δr=−1675,7kJ  
(c) CH4(g) + H2O(l) → CO(g) + 3H2(g)      Δr=+249,9kJ 
(d) H2(g) + I2(s) → 2HI(g)                           Δr=+53kJ. 
(e) 4Na(s) + O2(g) → 2Na2O(s)                  Δr=−836kJ 
Số phản ứng toả nhiệt là
A. 2				B. 3.			C. 4.			D. 5.
Câu 41: Cho phản ứng đốt cháy ethane: C2H6 (g) + 7/2 O2 (g)    2CO2 (g) + 3H2O (l)    
Biết:
	Chất
	C2H6 (g)
	O2 (g)
	CO2 (g)
	H2O (l)

	Δf
	-87,1
	0
	-393,5
	-285,8


Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng đốt cháy ethane là
A. - 1557,3 (kJ).                      B. +1557,3(kJ).	C. - 1644,4 (kJ).            D. +1644,4 (kJ).
Câu 42: Cho giản đồ sau:
[image: ]
Phát biểu đúng là
A. Phản ứng thu nhiệt.					B. Nhiệt lượng thu vào của phản ứng là – 1450 kJ.
C. Phản ứng cần cung cấp nhiệt liên tục.			D. Nhiệt lượng toả ra của phản ứng là 1450 kJ.
Câu 43: Phản ứng luyện gang trong lò cao xảy ra theo sơ đồ sau:
Fe2O3(s) + CO(g)  →Fe(s) + CO2(g)
Biết nhiệt tạo thành chuẩn của Fe2O3; CO; Fe; CO2 (kJ/ mol) lần lượt là -825,5; -110,5; 0 và -393,5
Từ 1 mol Fe2O3 và 1 mol CO, giả sử chỉ xảy ra phản ứng theo sơ đồ trên với hiệu suất 100% thì giải phóng một lượng nhiệt là  
A. 7,83kJ.			B. 23,5kJ.			C. 542,5kJ.		D. 180,8kJ.

Câu 44: Cho phản ứng sau: H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g). Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng là
Biết: Eb (H – H) = 432 kJ/mol, Eb (Cl – Cl) = 243 kJ/mol, Eb (H – Cl) = 427 kJ/ mol.
A. +248 kJ.                     	B. -179kJ.			C. +179 kJ.                     D. -248 kJ.
Câu 45: Phương trình nhiệt hóa học:		3H2(g)+N2(g) → 2NH3(g) Δr=-91,80kJ 
Lượng nhiệt tỏa ra khi dùng 9g H2(g) để tạo thành NH3(g) là
A. – 275,40 kJ		B. – 137,70 kJ			C. – 45,90 kJ		D. – 183,60 kJ

[bookmark: _GoBack]B. TỰ LUẬN
Câu 1: Có nhiều hiện tượng xảy ra xung quanh ta, hãy nêu một phản ứng oxi hóa- khử và cho biết tác dụng(tác hại) đối với cuộc sống hằng ngày. Nêu chất khử và chất oxi hóa trong phản ứng đó.
Câu 2: Lập phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa-khử bằng phương pháp thăng bằng electron.
(Thực hiện đầy đủ 4 bước)
a/ MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O
b/ NH3 + O2 → NO + H2O.
c/ H2S + O2 → SO2 + H2O.
d/ Al + HNO3  →Al(NO3)3 + N2O + H2O 
e/ FeSO4 + KMnO4 + H2SO4   → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O
f/ SO2 + KMnO4 + H2O [image: ]K2SO4 + MnSO4 + H2SO4
Câu 3: Có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra do người lái xe uống rượu. Theo luật định, hàm lượng ethanol trong máu người lái xe không vượt quá 0,02% theo khối lượng. Để xác định hàm lượng ethanol trong máu của người lái xe cần chuẩn độ ethanol bằng K2Cr2O7 trong môi trường acid. Khi đó Cr+6 bị khử thành Cr+3, ethanol (C2H5OH) bị oxi hóa thành acetaldehyde (CH3CHO).
a) Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng.
b) Khi chuẩn độ 25 g huyết tương máu của một lái xe cần dùng 20 mL dung dịch K2Cr2O7 0,01M. Người lái xe đó có vi phạm luật hay không? Tại sao? Giả sử rằng trong thí nghiệm trên chỉ có ethanol tác dụng với K2Cr2O7.
Câu 4: Cho phản ứng sau: H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g). Tính biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng.
Biết: Eb (H – H) = 436 kJ/mol, Eb (Cl – Cl) = 243 kJ/mol, Eb (H – Cl) = 432 kJ/ mol.
Câu 5: Xác định biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng    C2H2(g) + 2H2(g) →C2H6(g)
biết năng lượng liên kết (ở điều kiện chuẩn):  
Eb (H–H) = 436 kJ/mol; Eb (C–H) = 418 kJ/mol; Eb (C-C) = 347 kJ/mol; Eb (C =C) = 614 kJ/mol; Eb (C C) = 839 kJ/mol.
Câu 6: Xác định biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng sau ở điều kiện chuẩn 
                                                4FeS(s) + 7O2(g)  →2Fe2O3(s) + 4SO2(g)
biết enthalpy tạo thành [image: TOP 15 câu Trắc nghiệm Biến thiên enthalpy trong các phản ứng hóa học có đáp án - Hóa học lớp 10 Kết nối tri thức (ảnh 1)] của các chất FeS (s), Fe2O3(s) và SO2(g) lần lượt là 
                                                       –100,0 kJ/mol, –825,5 kJ/mol và –296,8 kJ/mol.
Câu 7: Cho dữ liệu sau:   C6H12O6 (rắn) + 6O2 (khí) → 6CO2 (khí) + 6H2O (khí)
Δfcủa C6H12O6 = -1273,3      Δfcủa H2O = -241,8 kJ/mol        Δfcủa CO2 = -393,5 kJ
Tính biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng?
Câu 8: Cho nhiệt tạo thành chuẩn của các chất tương ứng trong phương trình. 
				N2O4  +  CO  N2O  +  CO2 
	Chất
	N2O4 (g)
	CO (g)
	N2O (g)
	CO2 (g)

	∆rH0298 (kJ/mol)
	9,16
	-110,50
	82,05
	-393,50


a/ Viết phương trình nhiệt hóa học của phản ứng.
b/ Vẽ sơ đồ biểu diễn biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng.    
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